Phụ lục 4
Danh mục 26 văn bản quy định chi tiết chậm ban hành hướng dẫn 16 Bộ luật, luật 
(trong đó 18 văn bản chậm ban hành của Chính phủ, Bộ, ngành và 08 văn bản chậm ban hành của TANDTC, VKSNDTC)
(Kèm theo Báo cáo số  279/BC-UBTVQH ngày 24/5/2018 của Ủy ban thường vụ Quốc hội)
Bảng 1. Danh mục 18 văn bản quy định chi tiết chậm ban hành của Chính phủ, Bộ, ngành 
(hướng dẫn 11 Bộ luật, luật)
	STT
	Cơ quan chủ trì soạn thảo (Số văn bản nợ)
	Bộ luật, luật
	Tên văn bản quy định chi tiết ban hành

	1. 
	Bộ Công an (05)
	Luật giám định tư pháp

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH13, hiệu lực từ 01/01/2013)
	Thông tư về điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện cho tổ chức giám định tư pháp công lập về kỹ thuật hình sự.

	2. 
	
	Luật thi hành tạm giữ, tạm giam

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư quy định Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan quản lý tạm giữ, tạm giam, Cơ quan thi hành tạm giữ, tạm giam; tổ chức bộ máy của nhà tạm giữ, trại tạm giam; chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ nhà tạm giữ, trại tạm giam trong Công an nhân dân.

	3. 
	
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư liên tịch quy định chi tiết trình tự, thủ tục, mức tiền đặt, việc tạm giữ, hoàn trả, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tiền đã đặt để bảo đảm.

	4. 
	
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư liên tịch hướng dẫn về việc thông báo, gửi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến người phạm tội.

	5. 
	
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản đặc biệt tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân thuộc Bộ Công an.

	6. 
	Bộ Tài chính (03)
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Nghị định quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô công.

	7. 
	
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Nghị định quy định trình tự, thủ tục sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình theo hình thức hợp đồng BT.

	8. 
	
	Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

	9. 
	Bộ Y tế (03)
	Luật dược

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 11 QH13, hiệu lực từ 01/01/2017)

	Thông tư quy định chi tiết Điều 35 Cơ sở có hoạt động dược không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (khoản 3 Điều 35).

	10. 
	
	
	Thông tư quy định chi tiết việc kết luận thuốc thuộc trường hợp phải thu hồi, mức độ vi phạm của thuốc, thủ tục thu hồi thuốc và việc xử lý thuốc bị thu hồi. (K3 Đ65)

	11. 
	
	
	Thông tư quy định chi tiết chất lượng của dược liệu (K3Đ68).

	12. 
	Bộ LĐTBXH (02)
	Luật bảo hiểm xã hội(
)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8, hiệu lực từ 01/01/2016)
	Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam.

	13. 
	
	Luật an toàn, vệ sinh lao động(
)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 9, hiệu lực từ 01/07/2016)
	Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện (bao gồm việc hỗ trợ tiền đồng bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện).

	14. 
	Bộ Công thương (02)
	Pháp lệnh quản lý thị trường

(Thông qua tại Phiên họp thứ 46 UBTVQH khóa XIII, hiệu lực từ 01/09/2016)
	Thông tư trình tự, thủ tục, nội dung hoạt động kiểm tra và biện pháp nghiệp vụ của lực lượng quản lý thị trường.

	15. 
	
	Pháp lệnh quản lý thị trường

(Thông qua tại Phiên họp thứ 46 UBTVQH khóa XIII, hiệu lực từ 01/09/2016)
	Thông tư quy định chi tiết về tiêu chuẩn chức danh và đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo vị trí việc làm đối với công chức Quản lý thị trường.

	16. 
	Bộ Nội vụ (01)
	Luật tín ngưỡng tôn giáo
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 2 QH14, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

	17. 
	Bộ Thông tin và Truyền thôn (01)
	Luật an toàn thông tin mạng

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/07/2016)
	Thông tư quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu sản phẩm an toàn thông tin mạng theo giấy phép.

	18. 
	Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (01)
	Luật Du lịch (sửa đổi)
(Thông qua tại Kỳ họp thứ 3 QH14, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch.


Bảng 2. Danh mục 08 văn bản quy định chi tiết chậm ban hành của TANDTC, VKSNDTC
(hướng dẫn 05 Bộ luật, luật)
	STT
	Cơ quan chủ trì soạn thảo (Số văn bản nợ)
	Bộ luật, luật
	Tên văn bản quy định chi tiết ban hành

	19. 
	Tòa án nhân dân tối cao (03)
	Bộ luật dân sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2017)
	Nghị quyết hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật về lãi suất, phạt vi phạm.

	20. 
	
	Luật Tổ chức TAND 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 8 QH13, hiệu lực từ 01/06/2015)
	Thông tư quy định việc xét xử của Tòa gia đình và người chưa thành niên.

	21. 
	
	Luật Phá sản 

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 7 QH13, hiệu lực từ 01/01/2015)
	Thông tư liên tịch của Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn một số vấn đề về thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản.

	22. 
	Viện kiểm sát nhân dân tối cao (05)
	Bộ luật hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13)
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của pháp luật trong công tác thống kê hình sự, thống kê tội phạm

	23. 
	
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS về khiếu nại, tố cáo.

	24. 
	
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư liên tịch hướng dẫn quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát trong việc thực hiện một số quy định của BLTTHS.

	25. 
	
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư liên tịch hướng dẫn thi hành một số quy định của BLTTHS đối với người tham gia tố tụng là người chưa thành niên.

	26. 
	
	Bộ luật tố tụng hình sự

(Thông qua tại Kỳ họp thứ 10 QH13, hiệu lực từ 01/01/2018)
	Thông tư liên tịch hướng dẫn quan hệ phối hợp giữa các Cơ quan thanh tra, Cơ quan điều tra và VKS trong việc phát hiện, điều tra, xử lý các vụ việc có dấu hiệu tội phạm do Cơ quan thanh tra kiến nghị khởi tố.


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018


(�) Nội dung luật giao quy định chi tiết có hiệu lực từ năm 2018
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